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	STT 
nhóm
	Lớp
	Họ tên SV
	Mã số SV
	GHI CHÚ

	1
	24T4-CCK1 
	Trần Gia Huy
	24000326
	GIẢI PHONG TRÀO


	
	24T4-CCK1 
	Nguyễn Lương Huy
	24000513
	

	
	24T4-CCK1 
	Trương Hữu Điền 
	24000979
	

	2
	24T4-CCK1 
	Phạm Ngọc Thành 
	24001102
	GIẢI PHONG TRÀO

	
	24T4-CCK1 
	Nguyễn Minh Tín 
	24000578
	

	
	24T4-CCK1 
	Châu Tiến Sang 
	24000849
	

	3
	24T4-CCK1 
	Hà Huỳnh Minh Thưởng 
	24000327
	GIẢI KHUYẾN KHÍCH


	
	24T4-CCK1 
	Nguyễn Phong Vũ 
	24000066
	

	4
	24T4 - TKĐ1
	Đinh Trung Tín 
	24000295
	GIẢI NHẤT



	
	24T4 - TKĐ1
	Trần Thị Yến Nhi 
	24000401
	

	
	24T4 - TKĐ1
	Phạm Thanh Thảo 
	24000210
	

	5
	24T4-QTM1
	Trần Phú Thiên
	24001062
	GIẢI PHONG TRÀO

	
	24T4-QTM1
	Sơn Thị Mai Thơ
	24001210
	

	
	24T4-QTM1
	Nguyễn Hoàng Xuân Mai
	24001276
	

	6
	24T4-LTM1
	Hoàng Gia 
	24000353
	 

	
	24T4-LTM1
	Khưu Lê Đức Thành 
	24000025
	 

	7
	25T4-CMT1
	Nguyễn Tấn Thịnh 
	25000503
	 

	
	25T4-CMT1
	Nguyễn Lê Phúc Lâm
	25001022
	 

	
	25T4-CMT1
	Nguyễn Thiện An
	25000320
	 

	8
	24T4-LTM1
	Phan Gia Huy
	24000345
	 

	
	24T4-LTM1
	Nguyễn Qui
	24000717
	 

	
	24T4-LTM1
	Nguyễn Lê Huỳnh Đức
	24000534
	 

	9
	25T4-KLB1
	Vương Trần Hoài Thương 
	25000467
	GIẢI BA



	
	25T4-KLB1 
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	25000526
	

	
	25T4-KLB1 
	Nguyễn Ngọc Mai Linh
	25000460
	

	10
	25T4-LTM1
	Phạm Huỳnh Anh
	25000283
	

	
	25T4-LTM1
	Hà Quốc Dũng
	25000690
	

	11
	23T4-VSL1
	Nguyễn Hoài Xuân Việt
	23000913
	GIẢI NHÌ

	12
	25T4-CĐT1
	Nguyễn Trung Nguyên
	25000303
	GIẢI PHONG TRÀO

	
	25T4-CĐT1
	Vũ Quốc Việt
	25000116
	

	
	25T4-CĐT1
	Đào Thái Khoa 
	25000379
	

	13
	25T4-ĐĐT1
	Trần Lê Minh Thiện
	25000393
	GIẢI KHUYẾN KHÍCH


	
	25T4-ĐĐT1
	Trần Anh Tú
	25000468
	

	14
	25T4-KLB1
	Trần Hồ Gia Linh
	25000511
	GIẢI PHONG TRÀO

	
	25T4-KLB1
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	25000607
	

	15
	23T4-KLB1
	Trần Thị Bích Hường
	23000868
	GIẢI KHUYẾN KHÍCH


	
	23T4-KLB1
	Lê Thúy Nhi
	23000606
	

	
	23T4-KLB1
	Sì Ánh Linh 
	23001366
	



